
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thôn Thái Thọ, Xã Thái Sơn, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

18/01/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRANG NAM ANH

2400831468

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

2. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh
Chi tiết: Bán lẻ hàng may mặc đã qua sử dụng trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4774

3. Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính 2620

4. Sản xuất thiết bị truyền thông 2630

5. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

6. Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển 2651

7. Sản xuất đồng hồ 2652

8. Dịch vụ liên quan đến in 1812

9. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

10. Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu 
pháp

2660

11. Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác 2732

12. Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại 2733

13. Sản xuất thiết bị điện khác 2790

14. Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi của máy vi tính)

2817

15. Sản xuất đầu máy xe lửa, xe điện và toa xe 3020

16. Sản xuất đồ chơi, trò chơi 3240

17. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

18. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ 
THƯƠNG MẠI TRANG NAM ANH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TRANG NAM ANH TRADE 
MANUFACTURING AND SERVICES COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: TRANG NAM ANH CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0976695083/01687909255
Email:

Fax:
Website:
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19. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

20. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

21. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

22. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ 4789

23. Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn 8020

24. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511

25. Sửa chữa thiết bị liên lạc 9512

26. Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng 9521

27. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình 9522

28. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

29. Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa 5021

30. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

31. Sản xuất sợi 1311

32. Sản xuất vải dệt thoi 1312

33. Hoàn thiện sản phẩm dệt 1313

34. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác 1321

35. Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) 1322

36. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

37. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782

38. Vận tải hành khách đường sắt 4911

39. Vận tải hàng hóa đường sắt 4912

40. Vận tải bằng xe buýt 4920

41. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

42. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

43. Vận tải đường ống 4940

44. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

45. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và 
đường bộ

5221

46. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không 5223

47. Bốc xếp hàng hóa 5224

48. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy 5222

49. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229

50. Sản xuất thảm, chăn đệm 1323

51. Sản xuất các loại dây bện và lưới 1324

52. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu 1329

53. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410(Chính)

54. Sản xuất sản phẩm từ da lông thú 1420
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2.000.000.000 VNĐ

55. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

56. Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú 1511

57. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 1512

58. Sản xuất giày dép 1520

59. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

60. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

61. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt
-  Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép

4669

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Giang

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 121461808

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Thái Thọ, Xã Thái Sơn, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh 
Bắc Giang, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Thái Thọ, Xã Thái Sơn, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang, Việt 
Nam

HOÀNG DUY ĐÔNG Nam
01/06/1983 Kinh Việt Nam

21/04/2016 Công an tỉnh Bắc Giang 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

Hai tỷ đồng 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       121461808
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Thái Thọ, Xã Thái Sơn, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh 
Bắc Giang, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Thái Thọ, Xã Thái Sơn, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang, Việt 
Nam

Họ và tên:   HOÀNG DUY ĐÔNG Nam

01/06/1983 Kinh Việt Nam

21/04/2016 Công an tỉnh Bắc Giang 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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